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Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tiết 60: CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế.
3. Thái độ:

- Nghiên túc, tích cực xây dựng bài học.
4. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên : 
- Tranh ảnh  hoặc mô hình tinh thể muối ăn, kim cương, than chì…

- Bảng phân loại các chất rắn và so sánh những đặc điểm của chúng.

2. Chuẩn bị của học sinh 

- Ôn lại những kiến thức về cấu tạo chất.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

*. Kiểm tra bài cũ.
       Nội năng của một vật hoặc một hệ là gì ? Nêu các cách làm biến đổi nội năng. Các cách này giống và khác nhau ở những điểm nào ?

Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu

- Tạo sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho học sinh trước khi vào nội dung bài học

- Khắc sâu các kiến thức đã học về cấu tạo chất. Vì sao chất rắn lại có hình dạng và thể tích riêng xác định

Nội dung

- Có phải tất cả các chất rắn đều có cấu trúc và tính chất giống nhau hay không? Ta có thể phân biệt các chất rắn khác nhau dựa trên những dấu hiệu nào ?
GV. Than đá, than chì, kim cương đề được cấu tạo từ nguyên tử nào? Có tính chất vật lí có giống nhau không ?
Dự kiến sản phẩm của học sinh.
HS. Than đá, than chì, kim cương đều được cấu tạo từ nguyên tử các bon nhưng có tính chất vật lí khác nhau

GV. các chất đó đề là chất rắn và được cấu tạo từ một một loại nguyên tử tại sao lại có tính chất vật lí khác nhau để trả lời vấn đề đó chúng ta tim hiểu bài hôm nay
Kỹ thuật tổ chức dạy học.
GV: cho HS quan sát tranh ảnh và mô hình của tinh thể muối ăn, thạch anh, kim cương, than chì,...

Yêu cầu nhận xét đặc điểm chung của các tinh thể ?
HS. Quan sát  và rút ra nhận xét chung : tinh thể của mỗi chất đều có dạng hình học tự nhiên xác định.

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.
I, CHẤT RẮN KẾT TINH
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Thông báo kiến thức cần nghiên cứu

- Tinh thể được cấu trúc bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học xác định, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Hãy quan sát hình 34.2 SGK và phân tích cấu trúc tinh thể của muối ăn ?

HS: Thảo luận chung, đưa ra ý kiến : Tinh thể muối ăn có dạng hình lập phương được cấu trúc bởi các ion Cl( và Na+, mỗi ion luôn dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng trùng với mỗi đỉnh của khối lập phương.

GV: Các tinh thể của cùng một chất thì có chung một dạng hình học nhưng có thể có kích thước khác nhau tùy thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm, tốc độ kết tinh càng nhỏ, tinh thể càng có kích thước lớn. Chất rắn có cấu trúc tinh thể được gọi là chất rắn kết tinh (hay chất rắn tinh thể).

Yêu cầu HS trả lời CH C1

HS: Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình đông đặc của chất đó.
GV: Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy (hoặc đông đặc ở một nhiệt độ xác định.

GV nêu một vài ví dụ về nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) của một số chất rắn kết tinh như : nước đá (0oC), thiếc (232oC), ...

Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc đa tinh thể.

Yêu cầu HS đọc mục I.2.b SGK.

So sánh chất đơn tinh thể với chất đa tinh thể dựa trên cách sắp xếp của các tinh thể và một số tính chất vĩ mô ?

HS: Cá nhân đọc SGK, đưa ra ý kiến :

- Cách sắp xếp của các tinh thể chất dơn tinh thể là theo một trật tự xác định tuần hoàn trong không gian tạo thành mạng tinh thể, còn  đối với chất đa tinh thể thì các tinh thể liên kết hỗn độn với nhau.

- Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng còn chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.

GV: nhận xét , chính xác hóa những ý kiến HS đưa ra. 

Các chất rắn cấu tạo từ cùng một loại hạt nhưng cấu trúc mạng tinh thể khác nhau thì tính chất của chúng sẽ rất khác nhau . Ví dụ chúng ta đều biết kim cương và than chì đều cấu tạo từ các nguyên tử Cácbon nhưng kim cương rất cứng và không dẫn điện còn than chì khá mềm và dẫn điện.

Yêu cầu HS quan sát hình 34.3. Mô tả mạng tinh thể kim cương và than chì ?

HS: Làm việc cá nhân, mô tả : 

( Mạng tinh thể kim cương : Các nguyên tử Cácbon liên kết theo mọi hướng đều giống nhau..

( Mạng tinh thể than chì : Mỗi nguyên tử cácbon nằm ở đỉnh của một hình phẳng sáu cạnh đều. Các hình này sắp xếp nối tiếp nhau trên mặt phẳng tạo thành mạng phẳng. Các mạng phẳng sắp xếp song song cách đều nhau tạo thành mạng không gian.

GV: Từ cấu trúc mạng tinh thể của than chì ta thấy nếu tách than chì  thành các lớp theo mặt của mạng phẳng thì dễ hơn nhiều so với tách than chì theo các hướng khác. Đó chính là một biểu hiện của tính dị hướng của chất rắn đơn tinh thể.

Yêu cầu HS trả lời CH C2

HS: Chất rắn đa tinh thể được cấu tạo bởi vô số các tinh thể nhỏ sắp xếp hỗn độn nên tính dị hướng của mỗi tinh thể nhỏ được bù trừ trong toàn khối chất vì thế chất rắn đa tinh thể không có tính dị hướng như chất rắn đơn tinh thể.

GV: Các mạng tinh thể có thể có nhiều chỗ hỏng do mạng bị biến dạng hay có tạp chất hoặc một vài vị trí bị bỏ trống... Khi đó tính chất của vật rắn cũng bị ảnh hưởng mạnh, thay đổi . Điều này có ý nghĩa quan trọng  đối với kĩ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo các chất bán dẫn.

GV: Yêu cầu HS đọc SGK kết hợp hiểu biết của bản thân nêu ứng dụng của các chất rắn kết tinh.

HS: Cá nhân thực hiện
	I. CHẤT RẮN KẾT TINH

1. Cấu trúc tinh thể
     Cấu trúc tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt liên kết chặt chẽ với nhau bằng những lực tương tác và và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.

  Kích thước tinh thể của một chất tuỳ thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm : Tốc độ kết tinh càng nhỏ, tinh thể có kích thước càng lớn.

2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh
- Mỗi chất rắn kết tinh ứng với mỗi cấu trúc tinh thể có một nhiệt độ nóng chảy xác định không đổi ở mỗi áp suất cho trước.

- Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau.

- Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất đa tinh thể có tính đẳng hướng.

3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh
  Các đơn tinh thể silic và giemani được dùng làm các linh kiện bán dẫn. Kim cương được dùng làm mũi khoan, dao cắt kính.

  Kim loại và hợp kim được dùng phổ biến trong các ngành công nghệ khác nhau.


II. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH
	GV: Ngoài các chất rắn kết tinh còn có các chất rắn vô định hình, tức là không có dạng hình học xác định. 

GV lấy một vài ví dụ về chất rắn vô định hình như: thủy tinh, nhựa đường, polime... 

HS: Cá nhân tiếp thu, ghi nhớ

GV: Yêu cầu HS trả lời CH C3

HS: Chất rắn vô định hình không có tính dị hướng vì không có cấu trúc tinh thể nên tính chất vật lí theo mọi hướng đều như nhau.

Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

GV: Chất rắn kết tinh khi nóng chảy thì biến đổi trạng thái một cách đột ngột từ rắn sang lỏng ở một nhiệt độ xác định, nghĩa là từ khi nóng chảy đến khi hóa lỏng hoàn toàn, nhiệt độ của chất không thay đổi. Dù chất đơn tinh thể hay đa tinh thể đều có đặc tính này, còn chất rắn vô định hình khi bị nung nóng chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

Lưu ý : một số chất rắn như lưu huỳnh, đường,... có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vô định hình.

HS: tiếp thu, ghi nhớ

GV: giới thiệu những ứng dụng của chất rắn vô định hình trong sản xuất và đời sống cũng như trong nhiều ngành khoa học và công nghệ khác nhau.

HS: Cá nhân đọc SGK tìm hiểu thêm những trường hợp đặc biệt.
	  Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

Một số chất rắn như đường, lưu huỳnh, … có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vô định hình.

Các chất vô định hình như thuỷ tinh, các loại nhựa, cao su, … được dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghệ khác nhau.


Hoạt động 3. Luyện tập - thực hành.
Mục tiêu

- Học sinh thực hành sử dụng kiến thức đã lĩnh hội để phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

Nội dung

- Lập bảng phân loại các chất rắn và so sánh những đặc điểm của chúng.
Dự kiến sản phẩm của học sinh.

- Học sinh đưa ra các phương án giải quyết phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình
Kĩ thuật tổ chức dạy học.

- Học sinh nêu được phân loại được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Ứng dụng của chất rắn đơn tinh thể, chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.
Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức
Nhận biết

Câu 1.  Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.

 D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Câu 2.  Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Câu 3.  Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có tính dị hướng.


D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 4.  Câu nào dưới đây nói về đặc tính của chất rắn kết tinh là không đúng?
A. Có thể có tính dị hướng hoặc có tính đẳng hướng.    

B. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. Có cấu trúc tinh thể.                                                   

D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Thông hiểu

Câu 5. Chất rắn nào dưới đây, thuộc loại chất rắn kết tinh?

A. Thuỷ tinh.

B. Nhựa đường.
C. Kim loại.

   D. Cao su.
Câu6 .  Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn vô định hình?

A. Băng phiến.
B. Nhựa đường.
C. Kim loại.

D. Hợp kim.

Kỹ thuật dạy học
GV: Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

HS: Vận dụng kiến thức bài học kết hợp với trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập.

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	C
	D
	B
	C
	B


2. Giao nhiệm vụ về nhà.

GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: CH 1,2,3 và BT 4,5,6,7,8,9/sgk/ 186, 187

        Đọc phần "Em có biết"

HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: “Sự nở vì nhiệt của vật rắn”

